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BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).
I. Thông tin chung:

1. Dân số

: 655.961 người

5. Số thôn/ bản

: 1.097

2. Diện tích

: 4744,15 ha


6. Số cơ sở SXCBTP
:  520
3. Số huyện/ quận
: 10 (Có một huyện đảo)
7. Số cơ sở KDTP

: 1.491
4. Số xã/ phường
: 141



8. Số cơ sở dịch vụ ăn uống: 3.268







Cộng (6+7+8)

: 5.279
II/ Công tác chỉ đạo:

	TT
	Nội dung hoạt động
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tyến 

tỉnh

	
	
	Số xã 

có
	Tổng

 số xã
	Số huyện

 có
	Tổng số 

huyện
	

	1
	Có BCĐLN VSATTP do lãnh đạo UBND làm trưởng ban
	141
	141
	9
	9
	1

	2
	Có hội nghị BCĐLN 6 tháng, 1 năm
	133
	141
	9
	9
	1

	3
	Có Quyết định, chỉ thị về VSATTP
	141
	141
	9
	9
	1

	4
	Có công văn về VSATTP
	141
	141
	9
	9
	1

	5
	Có Kế hoạch bảo đảm VSATTP
	138
	141
	9
	9
	1

	6
	Có Hội nghị triển khai và tổng kết
	131
	141
	9
	9
	1


III. Các hoạt động:
1. Tuyên truyền giáo dục:

	TT
	Hoạt động
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	SL/buổi
	TS người

tham dự, phạm vi bao phủ
	SL/buổi
	TS người tham dự, phạm vi 

bao phủ
	SL/buổi
	TS người tham dự, phạm vi 

bao phủ

	1
	Tổ chức lễ phát động tháng HĐ
	108
	30.096
	22
	10.700
	1
	2.500

	2
	Nói chuyện
	179
	5.370
	12
	825
	2
	400


	3
	Tập huấn
	9
	465
	56
	2.426
	18
	797 (313 cấp chứng chỉ)

	4
	Hội thảo
	16
	190
	11
	962
	8
	323

	5
	Phát Thanh
	935
	125.103
	96
	366.328
	9
	Toàn tỉnh

	6
	Truyền hình
	0
	0
	36
	284.704
	84
	Toàn tỉnh

	7
	Báo viết
	0
	0
	0
	0
	77
	Toàn tỉnh

	8
	SP truyền thông
	Băng rôn, khẩu hiệu
	184
	30.000
	122
	49.000
	50
	Toàn tỉnh

	
	
	Tranh Áp– phích
	174
	0
	495
	13.500
	570
	Toàn tỉnh

	
	
	Tờ gấp
	3200
	0
	4750
	5.000
	17.038
	Toàn tỉnh

	
	
	Băng đĩa hình
	78
	0
	12
	10.000
	216
	Toàn tỉnh

	
	
	Băng đĩa âm
	96
	41000
	25
	65.000
	85
	Toàn tỉnh

	
	
	Khác
	9
	0
	403
	7.760
	419
	0

	9
	Hoạt động khác
	32
	1120
	43
	219.756
	79
	936


2. Công tác kiểm tra, thanh tra:
2.1. Tổng số đoàn kiểm tra, thanh tra.

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành

	1
	Xã
	246
	151

	2
	Huyện
	73
	20

	3
	Tỉnh
	30
	12

	Cộng
	349
	183


2.2.  Kết quả:

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	CS sản xuất chế biến TP
	520
	474
	355
	74,89

	2
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	1491
	1697
	1384
	81,56

	3
	CS Dịch vụ ăn uống
	3268
	3094
	2158
	69,75

	Cộng (1+2+3)
	5279
	5265
	3897
	74,02

	4
	Số cơ sở vi phạm
	1368
	25,98

	5
	Xử lý
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	126
	9,21

	
	
	Số cơ sở bị phạt tiền

Số tiền
	34

61.100.000đ
	2,49

	
	
	Số cơ sở bị hủy sản phẩm
	255

	
	
	Loại SP/SL
	142

	
	
	Cơ sở bị đóng cửa
	5

	
	
	Khác
	1057


3. Công tác xét nghiệm:

	TT
	Chỉ tiêu XN
	Kết

quả
	B.nhân  NĐTP
	Người SXCB
	Bàn tay
	Thực phẩm
	Nước
	Dụng cụ

bao gói
	Khác
	Cộng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Huyện
	Tỉnh

	1
	Vi sinh vật
	TS mẫu
	9
	0
	37
	491
	19
	20
	0
	207
	369

	
	
	Số đạt
	8
	0
	24
	190
	2
	20
	0
	101
	143

	2
	Hóa chất
	TS mẫu
	0
	0
	0
	944
	30
	241
	0
	946
	269

	
	
	Số đạt
	0
	0
	0
	734
	26
	181
	0
	719
	222

	Cộng
	9
	0
	37
	1435
	49
	261
	0
	1153
	638


4. Hoạt động cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP:

	TT
	Loại cơ sở thực phẩm
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	Cấp mới
	Tích lũy
	Cấp mới
	Tích lũy
	Cấp mới
	Tích lũy

	1
	Sản xuất chế biến TP
	0
	0
	38
	166
	21
	62

	2
	Kinh doanh tiêu dùng
	0
	0
	2
	27
	4
	4

	3
	Dịch vụ ăn uống
	0
	0
	184
	645
	26
	47

	
	Tổng cộng
	0
	0
	224
	838
	41
	113


5. Hoạt động quản lý công bố tiêu chuẩn sản phẩm và quảng cáo sản phẩm:

	TT
	Loại sản phẩm
	Công bố tiêu chuẩn
	Quảng cáo sản phẩm

	
	
	Mới
	Gia hạn
	Lũy tích
	Mới
	Gia hạn
	Lũy tích

	1
	Bánh ngọt không kem
	 
	 
	2
	
	
	

	2
	Bột sắn Thực phẩm
	 
	 
	1
	
	
	

	3
	Cà phê bột
	1
	 
	2
	
	
	

	4
	Chè thảo mộc túi lọc
	2
	 
	7
	
	
	

	5
	Dấm ăn
	 
	 
	1
	
	
	

	6
	Gạo lật
	1
	 
	2
	
	
	

	7
	Gạo Trắng
	 
	 
	1
	
	
	

	8
	Hạt tiêu đen
	 
	 
	1
	
	
	

	9
	Kem thực phẩm
	2
	 
	5
	
	
	

	10
	Kẹo mè xững
	1
	1
	5
	
	
	

	11
	Mắm cá
	4
	 
	4
	
	
	

	12
	Mắm Nêm
	1
	 
	4
	
	
	

	13
	Mắm Tôm
	1
	 
	1
	
	
	

	14
	Men nấu rượu
	 
	 
	2
	
	
	

	15
	Nước ăn uống 
	 
	 
	6
	
	
	

	16
	Nước đá dùng liền
	3
	 
	4
	
	
	

	17
	Nước giải khát không cồn
	 
	 
	4
	
	
	

	18
	Nước mắm
	3
	 
	11
	
	
	

	19
	Nước sinh hoạt
	 
	 
	4
	
	
	

	20
	Nước uống đóng chai
	5
	4
	42
	
	
	

	21
	Rượu mùi
	 
	 
	6
	
	
	

	22
	Rượu trắng
	 
	 
	14
	
	
	

	23
	Rượu vang
	 
	 
	2
	
	
	

	24
	Sứa ướp muối phèn
	1
	 
	1
	
	
	

	25
	Tinh bột nghệ
	1
	 
	1
	
	
	

	26
	Tương ớt
	 
	 
	1
	
	
	

	
	Tổng cộng
	26
	5
	134
	0
	0
	0


6. Xây dựng mô hình điểm:
	TT
	Loại mô hình
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	Số lượng
	Kết quả
	Số lượng
	Kết quả
	Số lượng
	Kết quả

	1
	Thức ăn đường phố
	0
	0
	3
	0
	0
	0

	2
	Truyền thông cộng đồng thay đổi tập quán lạc hậu phòng ngừa NĐTP
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	3
	Làng văn hóa SK phòng ngừa NĐTP, FBDs
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	4
	HACCP
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Chợ điểm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Bếp ăn tập thể
	0
	0
	38
	38
	0
	0

	
	- Trường học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Khu du lịch
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Rau sạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Chăn nuôi sạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	2
	2
	42
	39
	0
	0


7. Ngộ độc thực phẩm:
	TT
	Loại NĐTP
	Số vụ
	Số mắc
	Số chết

	1
	NĐTP do vi sinh
	2
	404
	0

	2
	NĐTP do hóa chất
	1
	127
	0

	3
	NĐTP do TP biến chất
	0
	0
	0

	4
	NĐTP do độc tố TN
	0
	0
	0

	Cộng
	3
	531
	0


Ghi chú: Trong năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh xãy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 531 người mắc, giảm 6 vụ và có số người mắc tăng 74,95 % so với cùng kỳ năm 2012 tổng số người mắc 133 người.

8. Kinh phí:

	TT
	Nội dung chi
	Trên cấp

(CTMTQG)
	Hỗ trợ của UBND 
	Hỗ trợ của DN
	Cộng

	1.
	Tuyên truyền giáo dục
	400.000.000
	1.450.000
	0
	401.450.000

	2.
	Kiểm tra, thanh tra
	419.000.000
	850.000
	0
	419.850.000

	3.
	Mua trang thiết bị, dụng cụ, HC
	0
	50.000.000
	0
	50.000.000

	4.
	Mô hình điểm
	0
	0
	0
	0

	5.
	Điều tra NĐTP, giám sát
	400.000.000
	0
	0
	400.000.000

	6.
	Xét nghiệm
	200.000.000
	70.000.000
	0
	270.000.000

	7.
	Khác (Thuê trụ sở)
	
	96.000.000
	0
	96.000.000

	Cộng
	1.459.000.000
	218.300.000
	0
	1.476.670.000


9. Hoạt động khác:

Chi cục ATVSTP tỉnh đã phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh tổ chức tốt tháng cao điểm với khẩu hiệu “Phụ nữ với an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”. 

Ban chỉ đạo liên ngành các huyện, thị và thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trực tiếp bằng nhiều hình thức (xe cổ động, diễu hành tuyên truyền v.v..) và có công văn mời các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể tham gia dự lễ phát động và treo khẩu hiệu hưởng ứng tháng hành động tại cơ sở của mình.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm và quản lý nhà nước đối với các nhà thuốc kinh doanh thực phẩm chức năng, Chi cục đã tổ chức tập huấn các quy định pháp luật trong kinh doanh thực phẩm chức năng cho 110 chủ nhà thuốc trên địa bàn toàn tỉnh.


IV. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND các cấp, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm các cấp, lãnh đạo Sở Y tế và sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh.


Chủ động và kịp thời triển khai tháng cao điểm củng như tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức thành công Lễ phát động.


Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quản lý thanh tra, kiểm tra và giám sát  an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.


Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đồng thời xử lý kịp thời khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. 


Hoạt đông truyền thông cũng đã được đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật, người sản xuất thì đã có ý thức cao, người tiêu dùng cũng biết lựa chọn sản phẩm an toàn.


 2. Tồn tại:


Việc phân công trách nhiệm quản lý số cơ sở thực phẩm theo các ngành chức năng ban đầu vẫn còn sự chồng chéo. 

Nhân lực làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, thị xã và thành phố còn thiếu, chủ yếu là cán bộ làm công tác kiêm nhiệm nhiều công việc không chuyên sâu nên việc tổ chức giám sát, thanh kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

Việc sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm đa phần vẫn còn ở quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình. Một bộ phận người sản xuất kinh doanh thực phẩm vì lợi nhuận mà cố tình không chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.
3. Kiến nghị:

Cần tăng cường hỗ trợ về cơ sở vật chất, hóa chất, trang thiết bị cho cán bộ để phục vụ cho công tác kiểm tra nhanh.
Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) cần tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý ATTP và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho cán bộ tuyến huyện.
Nơi nhận:                              




CHI CỤC TRƯỞNG 
  
- Như trên;

- Viện Pasteur Nha Trang;                                                                               

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Lưu VT, HC-TH.                                                                             
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